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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I KHỐI 7
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ văn
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề gồm 02 phần, 02 trang)


I.PHẦN ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)        
           Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
    ….
Múa lân có từ lâu đời và rất thịnh hành ở các tỉnh phía nam. Múa lân diễn ra vào những ngày Tết để chúc năm mới an khang, thịnh vượng. Các đoàn lân có khi đông tới trăm người, họ là thành viên của một câu lạc bộ hay một lò võ trong vùng. Lân được trang trí công phu, râu ngũ sắc, lông mày bạc, mắt lộ to, thân mình có các họa tiết đẹp. Múa lân rất sôi động với các động tác khỏe khoắn, bài bản: lân chào ra mắt, lân chúc phúc, leo cột... Bên cạnh đó có ông Địa vui nhộn chạy quanh. Thông thường múa lân còn kèm theo cả biểu diễn võ thuật. 
  (Trò chơi ngày xuân, Ngữ văn 9 tập 1. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam)
Lựa chọn và ghi lại đáp án đúng cho các câu từ 1 đến 8:
Câu 1 (0,5 điểm). Đoạn văn trên thuộc kiểu văn bản nào?
	A. Tự sự            
	B. Thuyết minh
	C. Miêu tả
	D. Biểu cảm


Câu 2 (0,5 điểm). Trò chơi dân gian nào được giới thiệu trong đoạn văn trên?
	 A. Múa lân            
	B. Kéo co
	C. Cờ người
	D. Thi nấu cơm


Câu 3 (0,5 điểm). Mục đích của trò chơi được nhắc đến trong đoạn văn trên là gì?
A. Để biểu diễn võ thuật           B. Dân làng giải trí, mua vui                
B. Tổ chức hội làng                  D. Để chúc năm mới an khang, thịnh vượng 
Câu 4 (0,5 điểm). Câu văn:“Lân được trang trí công phu, râu ngũ sắc, lông mày bạc, mắt lộ to, thân mình có các họa tiết rất đẹp” sử dụng biện pháp tu từ nào?
      A. Điệp ngữ              B. So sánh                  C. Liệt kê             D. Nhân hóa
Câu 5 (0,5 điểm). Tìm trạng ngữ trong câu văn: “Múa lân có từ lâu đời và rất thịnh hành ở các tỉnh phía nam”.
     A. Có từ lâu đời.     B. Rất thịnh hành.    C. Múa lân.      D. Ở các tỉnh phía nam
Câu 6 (0,5 điểm). Tác dụng của việc mở rộng thành phần trạng ngữ trong câu văn: “Múa lân có từ lâu đời và rất thịnh hành ở các tỉnh phía nam” là gì?
     A. Bổ sung và làm rõ nghĩa cho nội dung của câu.
     B. Cung cấp thêm thông tin về vùng miền thường diễn ra trò chơi múa lân.
     C. Giải thích nguyên nhân diễn ra trò chơi múa lân.
     D. Là thành phụ nòng cốt trong câu giúp người viết, người đọc truyền đạt đầy đủ nội dung.
Câu 7 (0,5 điểm). Múa lân gồm có những hoạt động nào?
    A. Lân chào ra mắt, leo cột, trang trí công phu, lông mày bạc, mắt lộ to, thân mình có các họa tiết đẹp
     B. Lân được trang trí công phu, râu ngũ sắc, lông mày bạc, ông Địa vui nhộn chạy quanh và kèm theo biểu diễn võ thuật. 

     C. Lân được trang trí công phu, râu ngũ sắc, lông mày bạc, mắt lộ to, thân mình có các họa tiết đẹp 
      D. Lân chào ra mắt, lân chúc phúc, leo cột, ông Địa vui nhộn chạy quanh và kèm theo biểu diễn võ thuật. 
Câu 8 (0,5 điểm). Dòng nào sau đây nêu đúng tác dụng của biện pháp tu từ  liệt kê trong câu văn: “Múa lân rất sôi động với các động tác khỏe khoắn, bài bản: lân chào ra mắt, lân chúc phúc, leo cột...”? 
     A. Giúp người đọc hiểu được  đầy đủ, sâu sắc các động tác khỏe khoắn, bài bản của trò chơi múa lân.
     B. Tạo sự gần gũi, sinh động, ấn tượng, góp phần tăng sức gợi hình, gợi cảm cho câu văn.
     C. Nhấn mạnh ý nghĩa của trò chơi múa lân vô cùng đẹp mắt trước mọi người.
     D. Gây cảm xúc mạnh cho người đọc, người nghe về hoạt động lễ hội múa lân ở nước ta.
Thực hiện yêu cầu của câu 9, câu 10:
Câu 9 (1,0 điểm). Múa lân có được gọi là truyền thống văn hóa của dân tộc không? Theo em, mỗi chúng ta có cần phải làm gì để giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc?
Câu 10 (1,0 điểm). Hãy giới thiệu ngắn gọn về một trò chơi dân gian được tổ chức trong dịp lễ hội ở địa phương em?
II. PHẦN II. VIẾT ( 4,0 điểm)
      Viết một bài văn phân tích đặc điểm một nhân vật trong tác phẩm văn học mà em đã học trong chương trình Ngữ Văn 7 tập 1.
---------------------------- Hết -------------------------
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Thời gian làm bài: 90 phút
(Hướng dẫn chấm gồm 02 phần, 02 trang)




	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	Đọc  hiểu
	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	- HS trình bày ý kiến của mình theo gợi ý sau:
+ Múa lân là truyền thống văn hóa của dân tộc.
- Chúng ta cần làm để giữ gìn, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc bằng những việc làm, hành động cụ thể như: 
+ Tích cực tham gia các trò chơi dân gian
+  Tuyên truyền quảng bá truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam đến người thân, bạn bè trong và ngoài nước,
+ ….
(HS có thể diễn đạt, trình bày theo nhiều cách khác nhau, hợp lí vẫn được điểm tối đa)
	
0,25

0,25

0,25
0,25

	
	10
	- HS giới thiệu được một trò chơi dân gian được tổ chức trong dịp lễ hội ở địa phương em như: đấu vật, pháo đất, kéo co, cờ người….
+ Nêu được tên trò chơi dân gian địa phương đúng
+ Giới thiệu được nét nổi bật của trò chơi
	

0,5
0,5



	
II. Viết 
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề. 
	0,25


	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Phân tích đặc điểm của một nhân vật yêu thích
	

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
* Mở bài
- Giới thiệu về tác giả, tác phẩm, nhân vật cần phân tích.
- Nêu ý kiến của người viết về đặc điểm của nhân vật.
* Thân bài
1. Giới thiệu khái quát hoàn cảnh của nhân vật hoặc tóm tắt ngắn gọn tác phẩm…
2. Phân tích những đặc điểm của nhân vật:
- Ý kiến về đặc điểm thứ nhất của nhân vật.
+ Lí lẽ (lí giải của người viết cho đặc điểm của nhân vật cần phân tích, cần thuyết phục, xác đáng).
+ Bằng chứng (những chi tiết, sự việc, lời nói, ngôn ngữ, trích dẫn… từ tác phẩm) cần xác thực, phong phú.
- Ý kiến về đặc điểm thứ hai của nhân vật.
+ Lí lẽ (lí giải của người viết cho đặc điểm của nhân vật cần phân tích, cần thuyết phục, xác đáng).
+ Bằng chứng (những chi tiết, sự việc, lời nói, ngôn ngữ, trích dẫn… từ tác phẩm) cần xác thực, phong phú.
-  Ý kiến về đặc điểm thứ....
(Lưu ý: Nêu ý kiến về đặc điểm nhân vật (những đặc điểm nổi bật của nhân vật thể hiện qua các bằng chứng trong tác phẩm một cách hợp lí, logoc như: chi tiết về lai lịch, ngoại hình, tính cách qua ngôn ngữ, hành động, suy nghĩ… của nhân vật). Trong quá trình phân tích người viết nêu những trích dẫn từ truyện để tăng sức thuyết phục).
3. Đánh giá thành công về nghệ thuật, nội dung của tác phẩm khi phân tích đặc điểm của nhân vật:
a. Nhận xét được nghệ thuật xây dựng của nhà văn (xây dựng nhân vật qua khắc họa ngoại hình, xây dựng nhân vật qua biểu hiện nội tâm, xây dựng nhân vật qua ngôn ngữ nhân vật, xây dựng nhân vật qua hành động nhân vật….)
b. Nội dung: ý nghĩa của hình tượng nhân vật (Người viết làm rõ được đặc điểm nhân vật như thế nào, tác giả muốn gửi gắm đến thông điệp gì?)
* Kết bài
- Khẳng định lại vấn đề nghị luận
- Nêu cảm xúc, liên hệ 
	3,5




0,5


0,25

1,75




















0,25


0,25



0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	
0,25


	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt, trình bày sáng tạo, liên hệ mới mẻ trong sử dụng từ ngữ, hình ảnh
	



* Lưu ý:
-  Bài làm chưa hoàn chỉnh GV trừ điểm nội dung và hình thức.
- GV chấm vận dụng linh hoạt biểu điểm, động viên và trân trọng kết quả bài làm của HS.
